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Thực hiện công văn số 2292/SGDĐT-KHTC ngày 05/9/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh về việc hướng dẫn triển khai thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách, chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục từ năm học 2018-2019;

Trường tiểu học Hiệp Hòa lập dự toán các khoản thu - chi của nhà trường trong năm học 2018-2019 với các nội dung như sau:
I. Khoản thu theo quy định
1. Bảo hiểm y tế
Thực hiện theo Công văn số 2122/HD-LN ngày 22/8/2017 của liên ngành Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Y tế, BHXH tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên; Công văn số 155/BHXH –BPT ngày 23/8/2018 của BHXH thị xã Quảng Yên về việc triển khai thực hiện BHYT học sinh năm học 2018-2019.
     - Thời hạn sử dụng thẻ BHYT: 01/01/2019 đến 31/12/2019
     - Mức thu: 525.420đ/năm học 

     + Đối với học sinh từ lớp 2-> lớp 5
     + Đối với học sinh không thuộc các hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình, mức đóng BHYT 01 học sinh/năm: (mức lương cơ sở x 4,5% x 12 tháng) x 70%  = 525.420 đồng.
    + Đối với học sinh thuộc các hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình, mức đóng BHYT 01 học sinh/năm: (mức lương cơ sở x 4,5% x 12 tháng) x 20%  = 150.120 đồng.
     + Phương án thu: một lần vào thời gian từ ngày 01/10/2018 đến 15/10/2018 
     */ Học sinh lớp 1: 
     1/ Mức thu: 15 tháng: 656.775đ/H S ( Đối với HS sinh vào tháng 1-> 1/10/2012)

     2/ Mức thu: 14 tháng: 612.990đ/HS (Đối với HS sinh vào ngày 02/10- 01/11/2012)

     3/ Mức thu:13 tháng: 569.205đ/ hs ( Đối với hS sinh vào ngày 02/11->01/12/2012)

    */ Hộ nông, lâm, ngư, diêm nghiệp, có mức sống trung bình

    1/ Mức thu: 15 tháng: 187.650/H S ( Đối với HS sinh vào tháng 01-> 1/10/2012)

    2/ Mức thu: 14 tháng: 175.140đ/HS (Đối với HS sinh vào ngày 02/10- 01/11/2012)
    3/ Mức thu : 13 tháng: 162.630/ hs ( Đối với hS sinh vào ngày 02/11->01/12/2012)
    + Phương án thu: một lần vào thời gian từ ngày 15/9/2018 đến 20/9/2018 
II. Khoản thu theo thỏa thuận
1. Tiền nước uống: Học sinh học 2 buổi/ ngày
Sĩ số học sinh năm học 2018-2019: 886 học sinh = 26 lớp
      1.1. Tổng số lượng nước tiêu thụ trong năm học 2017-2018: 53.500lít/779 học sinh

1.2 . Dự kiến số lượng nước tiêu thụ năm học 2018-2019 như sau:
       - Số lượng nước tiêu thụ của 01 học sinh uống trong 1 tháng:


0,27 lít/hs/ngày x 26 ngày/tháng  = 7,02 lít/tháng/học sinh

       - Số lượng nước tiêu thụ trong năm học của cả trường:
       7,02 lít/tháng/hs x 886 hs x 9 tháng  =  55.977 lít (tương ứng là: 2.799 bình)
      1.3. Số tiền trả cho bên cung cấp nước: 

       2.799 bình  x  22.000 đ/bình  =  61.578.000 đồng
       Tiền thuê người quản lý và vận chuyển nước: 
       850.000 tháng  x  9 tháng x 1 người  =   7.650.000 đồng

       1.4. Tiền mua ca, cốc, dầu rửa ca cốc…:

26 lớp x 100.000 đ/lớp   =   2.600.000 đồng

        1.5. Dư năm trước chuyển sang: 119.712
Cộng số tiền chi cho khoản thu nước uống toàn trường là: 71.828.000 đồng
        Chia bình quân trên một học sinh: 71.708.288 đồng : 886 hs = 80.934 đ/hs
Như vậy, định mức thu tiền nước uống 1 học sinh là: 81.000 đ/hs/năm học

Phương án thu: Phương án thu: 

+ Thu HKI:   4 tháng x 9.000đ/tháng = 36.000đ
+ Thu HKII:  5 tháng x 9.000đ/tháng = 45.000 đ

III.Tiền trông giữ xe đạp học sinh

Căn cứ số lượng học sinh gửi xe đạp năm học 2017 - 2018:  175 xe

1. Tiền công trông giữ xe đạp: Dự kiến thu (150 xe) Giảm đi 01 lớp 5
850.000đ/tháng/người   x  02 người   x  9 tháng   =  15.300.000 đồng

2. Tiền làm vé xe: 150 xe  x   3.000 đ/cái   =   450.000 đồng

3. Tiền mua bơm xe: 03 cái x 70.000đ    = 210.000đồng

4. Tiền khăn lau + phấn....: 150.000đ

5. Chi tu bổ, sửa chữa nhà xe: Sửa lại mái nhà xe 5m2 
Làm thêm mái tôn nhà xe: 5m2 x 350.000đ = 1.750.000đ

Cộng:    17.860.000đ

6.  Dư năm học 2017 – 2018 chuyển sang: 0đ

7.Tổng cộng: ( 1+2+3+4+5): 17.860.000 đ

8.Thuế dịch vụ (10%):              1.786.000đ

Giá trị dịch vụ sau thuế:               19.646.000 đ

Chia bình quân trên một học sinh: 19.646.000đ: 150 hs = 130.973đồng

Như vậy, định mức thu 1 học sinh là: 130.000đ/HS/năm học.

Phương án thu: 

+ Thu HKI: 14.500 đ/hs/tháng  x  04 tháng  =  58.000 đ

+ Thu HKII: 14.500 đ/hs/tháng  x  05 tháng  =  72.000 đ

IV.Tiền học tiếng anh Phonics cho khối lớp 1,2: 
Thực hiện theo đề án đã được phê duyệt cho năm học 2018-2019. Nhà trường chỉ thực hiện trên tinh thần tự nguyện của cha mẹ học sinh không ép buộc. 

Hợp đồng với Công ty cổ phần phát triển giáo dục Việt Nam VPBOX tại địa chỉ P307 nhà D5 tập thể Giảng Võ - quận Ba Đình - TP Hà Nội.
 * Mức thu: 70.000đ/hs/tháng; Tổng số học sinh: 413 
 *Thành tiền: 413 hs x 70.000đ/hs/tháng x 9 tháng = 260.190.000đ
 - Chi 73%/tổng thu cho Công ty cổ phần phát triển giáo dục Việt Nam VPBOX: 189.938.700đ
 - Chi 27%/tổng thu cho hoạt động tại trường: 70.251.300đ
 * Dự kiến chi như sau:
Số tiền bình quân 1 tiết dạy (Hệ số lương áp dụng: 2,34):

2,34 x 1.390.000 đồng : 4 tuần : 23 tiết/tuần  =  35.354 đồng/tiết

1. Chi Giáo viên chủ nhiệm lớp:
35.354 đ/tiết  x 2 tiết/tuần/lớp  x 35 tuần x 12 lớp = 29.697.360 đồng 

2. Chi hoạt động quản lý của nhà trường: 13.752.706 đồng

Hiệu trưởng: 35.354 đ/tiết  x 4 tiết/tuần  x 35 tuần = 4.949.560 đồng 

Phó Hiệu trưởng: 35.354 đ/tiết  x 3 tiết/tuần  x 35 tuần = 3.712.170 đồng

Kế toán: 35.354 đ/giờ  x 8 giờ/tháng x 9 tháng= 2.545.488 đồng

Thủ quỹ: 35.354 đ/giờ  x 8 giờ/tháng  x 9 tháng = 2.545.488 đồng

3. Chi tiền vệ sinh lớp học: 120.000đ/ tháng/lớp x 12 lớp x 9 tháng = 12.960.000 đồng

4. Chi tiền Điện:1.354.348 đồng
Bóng điện: Trung bình 0,04KW/giờ/bóng x 12 bóng x 70 giờ x 12 lớp x 1.930đ/KW  = 770.716 đ

Quạt: TB 0,06KW/giờ/quạt x 6 quạt x 70 giờ x 12 lớp x 1.930đ/KW  = 583.632 đ
5. Chi tiền đầu tư cơ sở vật chất: 12.486.886/năm học

    Phương án thu:  Thu theo học kỳ 
 V.Tiền học tiếng anh với người nước ngoài: 
Thực hiện theo đề án đã được phê duyệt cho năm học 2018-2019. Nhà trường chỉ thực hiện trên tinh thần tự nguyện của cha mẹ học sinh không ép buộc. 
Hợp đồng với Trung tâm Ngoại ngữ B-Gates trực thuộc Công ty TNHH Đầu tư phát triển Giáo dục B-Gates.

* Mức thu: 100.000đ/hs/tháng; Tổng số học sinh: 886
*Thành tiền: 886 hs x 100.000đ/hs/tháng x 9 tháng = 797.400.000d
* Chi 85%/tổng thu cho Trung tâm Ngoại ngữ B-Gates trực thuộc Công ty TNHH Đầu tư phát triển Giáo dục B-Gates: 677.790.000d
* Chi 15%/tổng thu cho hoạt động tại trường: 119.610.000đ
* Dự kiến chi tại trường như sau:
Số tiền bình quân 1 tiết dạy (Hệ số lương áp dụng: 2,34):

2,34 x 1.390.000 đồng : 4 tuần : 23 tiết/tuần  =  35.354 đồng/tiết

1. Chi Giáo viên CN:  

35.354 đ/tiết  x 1 tiết/tuần/lớp  x 35 tuần x 26 lớp = 32.172.140 đồng 

2. Chi hoạt động quản lý của nhà trường: 18.772.974 đồng
Hiệu trưởng: 35.354 đ/tiết  x 5 tiết/tuần  x 35 tuần = 6.186.950 đồng 

Phó Hiệu trưởng: 35.354 đ/tiết  x 4 tiết/tuần  x 35 tuần = 4.949.560 đồng

Kế toán: 35.354 đ/giờ  x 12 giờ/tháng x 9 tháng = 3.818.232 đồng

Thủ quỹ: 35.354 đ/giờ  x 12 giờ/tháng  x 9 tháng = 3.818.232 đồng

3. Chi tiền vệ sinh: 60.000 đ/lớp/tháng  x 26 lớp x 9 tháng = 14.040.000 đồng

4. Chi tiền Điện: 1.475.292 đồng

Bóng điện: Trung bình 0,04KW/giờ/bóng x 12 bóng x 35 giờ x 26 lớp x 1.930đ/KW = 843.024 đ

Quạt: TB 0,06KW/giờ/quạt x 6 quạt x 35 giờ x 26 lớp x 1.930đ/KW = 632.268 đ

5. Chi đầu tư cơ sở vật chất: 15.125.244đ
6. Chi phí cho giáo viên trợ giảng: 35.354đ/tiết x 936 tiết = 33.091.350đ
7. Chi nước uống GV giảng dạy: 5.000đ/ngày/ người x 2 người x 234 ngày = 2.340.000đ
8. Chi hoạt động tổ ngoại ngữ: 2.593.000đ

Phương án thu: Thu theo học kỳ
  VI. Khoản thu xã hội hóa giáo dục: 
   */ Huy động xã hội hóa: Thực hiện đề án “Nâng cấp sân gạch và khu xử lý rác” đã được UBND thị xã phê duyệt tại quyết định số 2445/QĐ-UBND ngày 16/8/2018 với tổng kinh phí:153.791.000đ. Nhà trường chỉ thực hiện huy động trên tinh thần tự nguyện của các đối tượng tham gia đóng góp (cha mẹ học sinh, người dân trên địa bàn và các doanh nghiệp), không ép buộc hay bình quân hóa mức đóng góp.

VII. Nguyên tắc thu-chi : 
- Đảm bảo nguyên tắc thu đủ bù chi, đảm bảo công khai.

- Thực hiện hạch toán thu chi theo đúng các quy định tài chính hiện hành.

- Nếu có sự biến động tăng giảm số lượng học sinh tham gia các khoản thu theo thỏa thuận, nhà trường cùng với Ban đại diện CMHS sẽ có sự điều chỉnh phù hợp bằng văn bản và thống nhất công khai tới toàn thể hội CMHS toàn trường.
VIII/Tổ chức thực hiện : 

    - Mỗi năm học nhà trường có trách nhiệm quyết toán công khai các khoản thu trước cha mẹ học sinh vào cuộc họp phụ huynh học sinh các lớp cuối năm học.
    - Dự toán được thông qua Hội đồng nhà trường, Hội cha mẹ học sinh toàn trường trình với UBND xã Hiệp Hòa và Phòng Giáo dục thị xã Quảng Yên.

	
	HIỆU TRƯỞNG


                                                                                       Ngô Thị Thu Nga
